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Đo lường Chi phí của Bảo hộ
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Đo lường chi phí của bảo hộ

Thông thường chúng ta có thể lấy 
được thông tin về giá trong nước (𝑃𝐷), 
mức cầu trong nước (𝐷2), nhập khẩu 

(𝑀2), và mức cung trong nước (𝑆2).  

Giá thế giới có thể ước tính:

𝑃𝑊 = Τ𝑃𝐷 1 + 𝑡
Dùng ước tính cho độ co giản của cung 
(S>0) và cầu (D<0) chúng ta có thể ước 

tính mức cung (S1), cầu (D1) và nhập 

khẩu (M1) sẽ như thế nào nếu không có 

thuế :

∆𝑆 = 𝑆2 ∙ 𝜀𝑆 ∙ 𝑡 ∆𝐷 = 𝐷2𝜖𝐷 ∙ 𝑡 𝑡 =
∆𝑃

𝑃
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Cân bằng từng phần-đo lường chi phí bảo hộ

Bây giờ chỉ cần tính mức thay đổi 
thặng dư người sản xuất (PS=diện 

tích A), thặng dư người tiêu dùng 

(CS= A+B+C+D) và CP thu thuế 

(GR=diện tích C). 

∆𝑃𝑆 = ∆𝑃 ∙ 𝑆1 + 0.5 ∆𝑃 ∙ ∆𝑆 =A

∆𝐶𝑆 = ∆𝑃 ∙ 𝐷2 + 0.5 ∆𝑃 ∙ ∆𝐷 =A+B+C+D

∆𝐺𝑅 = ∆𝑃 ∙ 𝑀2=C



Áp dụng phương pháp tính ở trên cho Hoa Kỳ

Lưu ý chi phí cho mỗi việc làm được tạo ra hay giữ lại được là 
khoảng 10x mức lương ở Mỹ



Lưu ý: Krugman (1990) đã viết rằng chi phí bảo hộ ở Mỹ, ở mức chưa đến một phần 

trăm GDP của Mỹ, là «thấp đến hỗ thẹn». Hỗ thẹn với ai? Và tại sao? 

Ước lượng của Feenstra (1992)-giả định Mỹ là nkte Mở và Lớn



Mức thuế (%) Trung bình (35 nước) đã biến đổi thế nào trong 140 năm qua

Nguồn: Blattman, Clemens and Williamson (2002)



Thuế suất sai biệt chừng nào giữa các nước đang phát triển vào đầu 2000s



Nguồn: Wu và Deming, 2006

Thuế suất Trung bình (%) ở Trung Quốc
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Nguồn: World Bank ước tính sử dụng hệ thống World Integrated Trade Solution (Giải pháp Thương mại Tích hợp), dựa trên 
dữ liệu tích hợp từ database của hội nghị Liên hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển TRAINS (Hệ thống Thông tin và Phân 
tích Thương mại) và của WTO



Anderson và van Wincoop (2004) cho rằng chi phí liên quan đến chính sách thương mại 

chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí thương mại, mà họ ước tính là 170% ,  PD/PW = 2.7. 
Mức thuế phần trăm tương đương với tổng chi phí thương mại = (PD/PW -1)*100 = 170%.  

Các Rào cản Tự nhiên Vượt Xa các Rào Cản Chính sách Thương mại



Chú ý tiền 

công thấp 

quan trọng 
chừng nào

Tốn $15 để làm ra đôi giày ở 

Trung Quốc nhưng bán giá 
$50 ở Mỹ

Thuế suất tương đương của 
chi phí thương mại =((50/15)-
1)x100=233% 



Tỷ lệ Bảo hộ Hiệu dụng-ERP

• Tỷ lệ bảo hộ hiệu dụng đo lường mức bảo hộ thực sự mà thuế quan (hay chính 
sách thương mại khác) tạo ra.

• Nó thể hiện mức thay đổi về giá trị mà các hãng trong một ngành thêm vào qui 
trình sản xuất khi chính sách thương mại thay đổi, điều này phụ thuộc vào 
mức thay đổi giá mà chính sách thương mại gây ra.

• Tỷ lệ bảo hộ hiệu dụng thường khác với thuế suất bởi vì thuế tác động đến nhiều 
ngành chứ không chỉ ngành được bảo hộ, gây ra các tác động gián tiếp lên giá cả 
và giá trị gia tăng đối với ngành được bảo hộ.



Tính đến các Đầu vào Trung gian: Tỷ lệ Bảo hộ Hiệu dụng

Thuế đánh trên hàng nhập khẩu là thành phẩm có lợi cho nhà sản xuất sản phẩm đó
ở trong nước, nhưng thuế trên hàng nhập khẩu là đầu vào trung gian làm tăng chi phí
sản xuất trong nước và gây thiệt hại cho nhà sản xuất hàng thành phẩm trong nước. 
Tỷ lệ bảo hộ hiệu dụng tính đến tác động của thuế lên cả hàng trung gian và hàng
thành phẩm. 

Trường hợp #1 
Thuế 10% chỉ đánh trên hàng

thành phẩm: 
Tỷ phần của VA  là 20% của giá trị

NTR (%) 0 10

Int. Inputs ($) 8 8

Value added ($) 2 3

Selling price 10 11

ETR (%) 0 50

Trường hợp #3 
Thuế 10% trên mọi hàng hóa:

ETR = NTR,

NTR (%) 0 10

Int. Inputs ($) 5 5.5

Value added ($) 5 5.5

Selling price ($) 10 11

ETR (%) 0 10

Trường hợp #2 
Thuế 10% chỉ đánh trên hàng

thành phẩm, 
Tỷ phần của VA  là 50% của giá trị

NTR (%) 0 10

Int. Inputs ($) 5 5

Value added ($) 5 6

Selling price ($) 10 11

ETR (%) 0 20.

Ý nghĩa về chính sách của khái niệm bảo hộ hiệu dụng là: thuế nói chung cần phải
đồng nhất nhằm giảm tối thiểu sự phân tán tỷ lệ bảo hộ hiệu dụng và tránh các tác
động có hại về phân bổ nguồn lực. 



Thuế suất Trung bình (%) Tỷ lệ Bảo hộ Danh nghĩa và Hiệu dụng (%)

Nguồn: Prema-Chandra Authukorala, “Đổi mới Chính sách Thương mại và Cơ cấu Bảo hộ ở Việt Nam,” 
2005  

Tỷ lệ Bảo hộ Danh nghĩa và Hiệu dụng ở Việt Nam


